
                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại 

1 20DH111384 Dương Quang  Dũng TH2002 84,5 Tốt 5,71 TB 20% 5.940.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

2 22DH114147 Ngô Lê Minh Tú T22201 76,5 Khá 3,22 Giỏi 30% 21.780.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

3 20DH110305 Trần Anh Khoa TT2001 72.5 Khá 7.41 Khá 30% 8.910.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

4 22DH113183 Nguyễn Phát Tài T22108 59 TB 2.0 TB 8% 5.808.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

5 22DH741542 Nguyễn Tấn Phát TV2213 62 TB 2.76 Khá 8% 5.184.000 Ngoại ngữ Đã chuyển hồ sơ 

6 21DH110563 Nguyễn Trọng Hiếu PM2108 65 Khá 3,33 Giỏi 10% 6.431.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

7 22DH715002 Nguyễn Song Nhật Thanh SA2209 66 Khá 2,63 Khá 10% 6.480.000 Ngoại ngữ Đã chuyển hồ sơ 

8 23DH114893 Trần Anh Tú Linh Linh T23105 - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

9 23DH381433 Trần Anh Thu Linh LKT233 - - - - 13% 6.236.100 Tân SV - Luật Đã chuyển hồ sơ 

10 22DH713137 Hà Huỳnh Thanh Ngân A22310 66,5 Khá 2,68 Khá 10% 6.480.000 Ngoại ngữ Đã chuyển hồ sơ 

11 23DH113383 Hà Hữu Thịnh T23116 - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

12 23DH112298 Nguyễn Thị Bích Ngọc T23118 - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

13 22DH130760 Nguyễn Hồng Ngọc DL2204 65,5 Khá 2,14 TB 8% 4.896.000 DLKS Đã chuyển hồ sơ 

14 22DH114700 Vũ Trọng Quang T22309 74 Khá 3.29 Giỏi 10% 7.260.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

15 23DH131402 Vũ Trọng Vinh  DL2301 - - - - 13% 6.076.200 Tân SV - DLKS Đã chuyển hồ sơ 

16 22DH113189 Nguyễn Việt Tài T22301 70,5 Khá 3,46 Khá 10% 7.260.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

17 20DH711347 Nguyễn Gia Tuệ A32004 - - - - 13% 3.016.104 Tân SV - Ngoại Ngữ Đã chuyển hồ sơ 

18 23DH112134 Huỳnh Nguyễn Hoài Nam T2307H - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

19 21DH171400 Huỳnh Nguyễn Diễm Quyên KS2102 63,33 TB 2,23 TB 8% 4.436.800 Du lịch - Khách sạn Đã chuyển hồ sơ 

20 23DH141125 Đỗ Minh Thy TM231H - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 
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21 20DH111489 Đỗ Minh Thư TT2001 76,5 Khá 7,63 Khá 10% 2.970.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

22 20DH111540 Nguyễn Lê Uyên PM2006 77,5 Khá 7,54 Khá 10% 2.970.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

23 23DH114161 Nguyễn Chí Vỹ T23101 - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

24 21DH702466 Nguyễn Ngọc Khánh Vy QH2112 76,67 Khá 2,72 Khá 10% 5.000.000 Quan hệ quốc tế Đã chuyển hồ sơ 

25 23DH114723 Nguyễn Tấn Bảo T2305H - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

26 21DH114347 Nguyễn Thị Huỳnh Anh PM2104 76 Khá 3,05 Khá 10% 6.431.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

27 23DH113649 Nguyễn Thị Thu Trang T2303H - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

28 22DH112677 Lê Minh Phát T22109 59,5 TB 2,1 TB 8% 5.808.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

29 22DH110713 Lê Minh Đạt T22109 57 TB 1,83 Kém 0% 0 CNTT Không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ

30 22DH110285 Nguyễn Thái Bảo T22404 0 Kém 1,28 Kém 0% 0 CNTT Không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ

31 23DH122979 Nguyễn Thái Bảo Vy KQ2304 - - - - 13% 6.630.000 Tân SV - QTKD Đã chuyển hồ sơ 

32 23DH113722 Huỳnh Thị Diễm Trinh T23101 - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

33 22DH715993 Huỳnh Thị Diễm Trang TA2217 60 TB 2,01 TB 8% 5.184.000 Ngoại ngữ Đã chuyển hồ sơ 

34 22DH110352 Kim Bichlara T22102 66 Khá 3,19 Khá 10% 7.260.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

35 20DH690448 Kim Haneuli HQ2003 76 Khá 7,22 Khá 10% 3.380.740
Ngôn ngữ và văn hóa 
phương Đông

Đã chuyển hồ sơ 

36 23DH111389 Lưu Thái Hưng T2305H - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

37 22DH481478 Lưu Kỳ Kim Lợi KD2201 62,5 TB 2,5 Khá 8% 3.456.000 QTKD Đã chuyển hồ sơ 

38 21DH483130 Phạm Tinh Vân MK2114 73,33 Khá 3,35 Giỏi 10% 3.186.000 QTKD Đã chuyển hồ sơ 

39 23DH111724 Phạm Đình Khôi T23102 - - - - 13% 5.996.250 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

40 22DH111727 Đặng Phan Nguyên Khôi T22206 64 TB 2,15 TB 8% 5.808.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

41 22DH711048 Đặng Phan Nguyên Đạt LA2201 71 Khá 2,86 Khá 20% 12.960.000 Ngoại ngữ Đã chuyển hồ sơ 

42 23DH112517 Trần Thị Quỳnh Như T23103 - - - - 20% 9.225.000 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

43 22DH114046 Hà Diêm Tuấn T22303 85 Giỏi 3.26 Giỏi 30% 21.780.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

44 22DH113541 Đặng Minh Thông T22102 71,5 Khá 3.25 Giỏi 20% 14.520.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

45 20DH110518 Trần Lê Duy PM2001 90 Giỏi 7,38 Khá 20% 5.940.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 
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46 20DH111527 Phan Anh Tú KH2001 75 Khá 7.73 Khá 20% 5.940.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

47 21DH112239 Dịp Kim Yến KH2103 87,67 Tốt 3,2 Giỏi 30% 19.293.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

48 23DH112022 Đàm Huy Mạnh T2302H - - - - 20% 9.225.000 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

49 22DH114642 Nguyễn Thị Tuyết Ngân T22303 64,5 TB 2,49 TB 10% 7.260.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

50 23DH140596 Hoàng Thị Kim Ngân TM231H - - - - 20% 8.364.000 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

51 22DH112133 Dương Hào Minh T22206 75.0 Khá 2.5 Khá 20% 14.520.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

52 23DH112363 Võ Đình Nguyên T23106 - - - - 20% 9.225.000 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

53 20DH111756 Cao Thị Thi PM2006 90 Xuất sắc 7,88 Khá 20% 5.940.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

54 23DH110294 Hà Quốc Bi T2302H - - - - 20% 9.225.000 Tân SV - CNTT Đã chuyển hồ sơ 

55 21DH110961 Nguyễn Thành Lâm TT2102 70,33 Khá 2,85 Khá 30% 19.293.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

56 22DH112783 Vũ Trọng Phú T22309 76.5 Khá 2.47 TB 20% 14.520.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

57 22DH112154 Nguyễn Hoàng Minh T22202 77,5 Khá 2,21 TB 10% 7.260.000 CNTT Đã chuyển hồ sơ 

58 22DH110504 Nguyễn Văn Dĩ T22108 60,5 TB 2,24 TB - CNTT SV không bổ sung hồ sơ và báo đã nghỉ học

59 22DH114473 Ngô Hữu Cường T22207 59 Trung bình 1,92 Kém - CNTT Không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ

60 21DH111632 Ngô Minh Anh Tài TH2123 21,33 Kém 2,44 TB - CNTT Không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ

61 22DH114669 Phạm Nguyễn Hồng Nhung T22206 82 Khá 2,67 Tốt - CNTT Không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ


